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Trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai công tác dạy và học trực tuyến từ tháng 05 năm 2020 và đã đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, nhà trường cần có nhiều cải tiến thích hợp để nâng cao hiệu quả trong việc giảng dạy trực tuyến. Tác giả xin đưa ra những thực trạng và giải pháp trong việc dạy và học trực tuyến tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.
1. Đặt vấn đề.
Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid -19 đến công tác dạy và học của giáo viên và học sinh-sinh viên trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh nên nhà trưởng đã triển khai ứng dụng công nghệ 4.0 vào phương pháp dạy học trực tuyến. Nhà trường bắt đầu tận dụng và phát triển mạnh công nghệ 4.0 để hỗ trợ cho người học và giáo viên có thể tương tác với nhau. Nhằm mục đích để giáo viên có thể dễ dàng truyền đạt kiến thức và người học có thể lĩnh hội được kiến thức dù không đến trường lớp và gặp mặt trực tiếp giáo viên của mình. Tuy nhiên, việc giảng dạy trực tuyến mới được áp dụng và vẫn còn được hiểu một cách đơn giản đó là chỉ tập trung việc truyền đạt kiến thức từ xa, tìm mọi cách đưa kiến thức đến với người học để người học có thể nắm được kiến thức bài học online hôm đó, là coi như hoàn thành nhiệm vụ nhưng vấn đề ở đây đó là người học không chỉ biết được, hiểu được mà còn phải vận dụng được kiến thức đã học và tương tác được với giáo viên như đang dạy ở trên lớp, có như vậy thì việc học trực tuyến mới có thể đạt được hiệu quả như việc học trên lớp. Để làm được như thế, chúng ta cần phải phải hiểu được khái niệm học trực tuyến đúng nghĩa là gì ? Học trực tuyến cần phải có được những trang bị như thế nào và hướng tới những mục đích cụ thể ra sao trong việc giảng dạy nhằm đạt được hiệu quả cao nhất có thể
Trường cao đẳng Lý Tự Trọng đã triển khai hoạt động giảng dạy trực tuyến khá trễ so với các trường cao đẳng, đại học khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi dịch covid bắt đầu xảy ra từ cuối năm 2019 cho đến tận tháng 5/2020, Trường đã bắt đầu triển khai việc học qua mạng Internet từ xa ở nhiều môn học cho đến giữa năm 2021. Hiện nay, nhiều vấn đề đã phát sinh, mặc dù hiệu quả đạt được cũng rất rõ ràng chính là sinh viên của trường vẫn có được kiến thức không bị chậm tiến độ học tập.
Nhưng nếu chỉ hướng tới mục tiêu này thì chỉ coi là phương pháp “chữa cháy” nhất thời, chưa xây dựng được một chất lượng tương xứng với chất lượng như học trên lớp, vậy nên bài báo sẽ trình bày những vấn đề nào đang tồn đọng trong việc tổ chức học trực tuyến tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, cụ thể là tình hình khoa Kinh tế, từ những vấn đề cụ thể tại trường bài báo sẽ hướng tới khi những giải pháp mang tính định hướng để hoàn thiện công tác giảng dạy trực tuyến tại khoa Kinh tế, giúp Khoa Kinh tế nói riêng và Nhà Trường nói chung gặt hái được nhiều thành công, mà suy cho cùng chính là người học cảm thấy thỏa mãn được việc tiếp thu kiến thức cũng như vận dụng được kiến thức nhưng khi học trên lớp.
2. Hình thức giảng dạy trực tuyến.
Thực tế cho thấy việc học trực tuyến cơ bản chính là việc học online, học từ xa giúp xóa mờ về khoảng cách không gian địa lý giữa người học với người giảng dạy, tiết kiệm được chi phí phí đi lại cũng như thời gian học tập trung trên lớp.
Tuy nhiên nếu chỉ nói học online học, học từ xa với với giảng viên trong mỗi buổi học thì điều này chưa thể gọi là học trực tuyến đúng nghĩa vì theo khái niệm của PGS.TS Lê Huy Hoàng, thì loại hình đào tạo này là phải hướng tới việc đạt được kết quả học tập như khi học trên lớp, nghĩa là giáo viên không chỉ tương tác ở khía cạnh truyền tải kiến thức đến với người học một cách đơn thuần như cái “radio” chỉ cần truyền thông tin đến với người nghe là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải vận dụng nhiều phương pháp giảng dạy như khi ở trên lớp lồng ghép vào việc dạy online để giúp cho sinh viên có thể để để thực hành vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi hoàn thiện các bài tập và giáo viên có thể đánh giá thông qua đó như khi học tập trung tại trường do đó học trực tuyến. 
Những ưu điểm của việc học trực tuyến mang lại:
a) Mở rộng phạm vi giảng dạy: Tổ chức lớp học trong các phòng học hay tại các trung tâm đào tạo bị hạn chế bởi hai yếu tố: không gian và địa điểm. Số lượng người học trong một phòng học nhất định bị giới hạn bởi sức chứa của phòng học đó. Trong khi đó, với e-learning, sốngười học của mỗi chương trình đào tạo sẽtăng lên đáng kể. Nhiều người có thểtham gia học mà không cần phải tập trung vềmột địa điểm màcó thểtham gia các chương trình đào tạo qua mạng Internet hoặc có thểhọc tập và nghe giảng một cách thoải mái ngay tại nhà riêng của mình.
b) Giảng dạy tập trung: Không giống như những lớp học truyền thống, nơi chỉ một   người dạy duy nhất sẽ chịu trách nhiệm dạy cho một nhóm lớn các học sinh từ khoảng 20 đến 40 người. Học online với e-learning thường có tỷ lệ một giáo viên – một học sinh.Trong hệ thống đào tạo trực tuyến, học sinh được dạy học thông qua một chương trình giảng dạy mô phỏng. Có nghĩa là, nếuhọc sinh không hiểu về một vấn đề nào đó thì vẫncó thể dễ dàng xem lại bài học của mình chỉ bằng một cú nhấp chuột đơn giản. 
c) Tiết kiệm thời gian và tiền bạc: Người học trực tuyến sẽ tiết kiệm được cả thời gian và tiền bạc vì trường học của họ sẽ ở ngay trước màn hình máy tính. Không giống như trong các khóa học trong các cơ sở đào tạo, học   sinh của E-learning sẽ tiết kiệm thời gian đi lại và tiết kiệm tiền cho các khoản chi phí cho sách giáo khoa, sách hướng dẫn, và các học liệu khác.
d) Tự định hướng: Vì là khóa học trực tuyến trong một số dịch vụ, người học có thể tự định hướng cho mình, bằng cách chọn khóa học phù hợp nhất đối với trình độ, sở thích, mục tiêu của bản thân.Tự điều chỉnh: Vớihọc trực tuyến, người họccó thể tự điều chỉnh nhịp điệu khóa học  cho  mình,  nghĩa là người họccó thể học từ từ hay nhanh do thời gian mình tự sắp xếp hay do khả năng tiếp thu kiến thức của mình.
e) Tính linh hoạt: Tính linh hoạt của một khóa học trực tuyến là rõ ràng bởi vì bản chất của Internet, nền tảng của công nghệ cho việc học trực tuyến là linh hoạt. Từ khi đăng ký học đến lúc hoàn thiện người họccó thể học theo thời gian biểu mình định ra. Không bị gò bó bởi thời gian và không gian lớp học dù bạn vẫn đang ở trong lớp học “ảo”. Tính linh hoạt còn thể hiện ở “tự định hướng” và “tự điều chỉnh” như trình bày ở phần trên.
f) Tính đồng bộ: Giáo trình và tài liệu của các khóa học trực tuyến là có tính đồng bộ cao vìcác hầu hết học trìnhcùng tài liệu được soạn thảo và đưa vào chương trình dạy được xem xét và đưa lên trang trực tuyến từ ban đầu. Do vậy, tính đồng bộ được đảm bảo.
g) Tương tác và hợp tác: Học trực tuyến người họccó thể giao lưu và tương tác với nhiều người cùng lúc. Họcũng có thể hợp tác với bạn bè trong nhóm học trực tuyến để thảo luận và làm bài tập về nhà.Ngày nay, việc tương tác và hợp tác trên Internet là phổ biến qua forum,blog, Facebook... và có thể tận dụng Internet để “vừa làm vừa học vừa chơi”.Hiệu quả:Học trực tuyến giúp người  học không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn đáp ứng đúng với nhu cầu của mình.Dễ tiếp cận và thuận tiện: Dịch vụ học trực tuyến dựa trên công nghệ là Internet, vì vậy việc tiếp cận rất dễ dàng. Người họccó thể tiếp cận và học bất cứ nơi đâu. Đây cũng chính là tính thuận tiện của việc học trực tuyến
3. Thực trạng giảng dạy trực tuyến tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh
· Về vấn đề cơ sở vật chất cho việc học trực tuyến tại trường:
Tình hình hiện nay trường đã bố trí được 12 phòng học trực tuyến với 2 máy tính hiện đại và mạng Internet đường truyền cao ở mỗi phòng, các thiết bị hỗ trợ âm thanh và tương tác với màn hình khá là tốt về điểm này trường đã đầu tư khá bài bản về mặt cơ sở vật chất cho việc học trực tuyến.
Tuy nhiên, đây chỉ đứng ở khía cạnh phục vụ cho người giảng dạy còn về phía cạnh của người học vẫn còn phải tự trang bị rất nhiều cho bản thân khi mà người học phải tự trang bị các thiết bị để kết nối với đường truyền học trực tuyến của người dạy, tự đầu tư dung lượng 5G cùng với thiết bị điện tử là laptop của mình để học tại nhà, đối với những sinh viên có điều kiện tài chính khó khăn thì việc mua laptop sẽ không dễ dàng đối với các em. Nếu học trên điện thoại thì màn hình khá nhỏ các em sẽ khó xem được bài học học và tương tác với giảng viên, chưa kể các em phải tự trang trải mua dung lượng 5G để học trong thời gian dài với nhiều môn phải học trực tuyến
· Về cơ sở hạ tầng mềm: 
Hiện nay trường vẫn chưa có đầu tư cho giáo viên tài khoản trực tuyến, khi mà việc học trực tuyến nếu chỉ kết nối online vào đúng lịch học do trường sắp xếp, giáo viên giảng dạy hết tiết rồi giải tán lớp trong buổi hôm đó thì chỉ mới gọi là học từ xa vẫn chưa được gọi là học trực tuyến.
Vì học trực tuyến đúng nghĩa là sau khi sinh viên học xong, giáo viên phải xây dựng nhiều bài tập, các câu hỏi với nhiều dạng khác nhau, dưới hình thức là bài tập trực tuyến, muốn làm được như vậy Nhà trường cần phải xây dựng chương trình học trực tuyến với nhiều tính năng được đưa vào sử dụng, không chỉ là xây dựng phòng học ảo để để dạy học từ xa, mà còn đòi hỏi các công cụ, các ứng dụng để giúp giáo viên xây dựng các bài tập, câu hỏi trực tuyến, có cài đặt hẹn giờ, hạn chót nộp bài tập và cơ chế theo dõi quá trình vào làm bài tập cũng như khả năng tự chấm bài cho các câu trực tuyến và hệ thống tự tổng hợp ra bảng điểm của lớp học sau khi các em hoàn thành bài tập của mình trên trang trực tuyến của trường xây dựng nên có như vậy thì học trực tuyến mới đảm bảo chất lượng.
· Về phương pháp giảng dạy 
Mặt khác, việc truyền đạt kiến thức trực tiếp ở mỗi buổi học vẫn chưa đạt được hiệu quả lâu dài, giáo viên phải nên xây dựng bài giảng điện tử, từ bài giảng điện tử, người học có thể hiểu được bài học một cách đầy đủ và không cần phải học online trực tiếp với thầy cô ở những buổi họp trực tuyến, thay vào đó sẽ là những buổi thảo luận giải đáp thắc mắc, ôn tập, củng cố những vấn đề trọng tâm mà sinh viên đã học được từ bài giảng điện tử  đã được tải lên tài khoản trực tuyến từ giáo viên.
Thực trạng hiện nay ở việc giảng dạy trực tuyến là giáo viên vẫn là người phát biểu chính trong phòng học online, là trọng tâm diễn đạt kiến thức cho sinh viên, sinh viên ở đầu cầu bên kia vẫn còn rất thụ động, tương tác rất kém trong quá trình học trực tuyến. Như vậy đây chỉ có thể coi là học online từ xa trong đó sinh viên sẽ tập trung lắng nghe những lời giảng của giáo viên còn việc tương tác như ở trên lớp hầu như bị hạn chế rất lớn nếu muốn được như vậy thì buổi trực tuyến giữa sinh viên với giáo viên phải là những buổi trao đổi, không nên là những buổi giảng dạy kiến thức như vậy vì những buổi đó sẽ được đưa vào những video bài giảng điện tử
Sinh viên sẽ học thông qua những video bài giảng và có thể học lại bất cứ lúc nào và được nghe đi nghe lại nhiều lần, còn học online từ xa thì sinh viên chỉ có thể nghe được giáo viên giảng dạy một lần, nếu sinh viên nào gặp trục trặc về đường truyền Internet thì không thể nghe lại được lần thứ hai đây là một sự thiệt thòi rất lớn đối với các em sinh viên khi học theo cách này
4. Định hướng giải pháp để cải thiện hoạt động giảng dạy trực tuyến 
Đầu tư tài khoản trực tuyến cho giảng viên và sinh viên, vì tài khoản trực tuyến sẽ coi như là một lớp ảo tại nơi đó giáo viên sẽ đăng video bài giảng của mình lên đó sinh viên có thể vào học bất cứ lúc nào. Cứ mỗi lần đến thời khóa biểu của môn đó, tiết đó giáo viên sẽ tải bài giảng điện tử lên, cùng với những lời hướng dẫn trước khi sinh viên có thể lắng nghe bài giảng, kèm theo là những bài tập trực tuyến mà sinh viên phải hoàn thành trong thời gian đã được cài đặt sẵn bởi trang hệ thống trực tuyến, một điều lưu ý nữa là tài khoản trực tuyến sẽ có chế độ không hiển thị bài tập khi sinh viên không coi hết bài giảng điện tử mà giáo viên đã tải lên trước đó. Bên cạnh đó bài giảng điện tử sẽ có những chế độ như xác nhận sinh viên đã học xong bài học nếu sinh viên kéo ngang thanh trượt tiến độ của video về cuối bài giảng để cho qua nhanh thì hệ thống sẽ xác nhận không hoàn thành bài học
[bookmark: _GoBack]Như vậy, hệ thống trang trực tuyến này hỗ trợ cho giáo viên rất nhiều trong việc kiểm soát việc học của sinh viên vì nó sẽ thống kê số lượng sinh viên đã vào lớp học online hay chưa ? số lượng sinh viên hoàn thành việc xem bài giảng điện tử, số lượng sinh viên đã làm bài tập đúng hạn hay quá hạn và thống kê điểm số, giáo viên chỉ cần vào tài khoản trực tuyến của mình để kiểm tra, đánh giá, cho điểm, nhận xét, cũng như nhắc nhở từng sinh viên đã hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong những buổi thảo luận trực tuyến và giải đáp thắc mắc.
Học trực tuyến sẽ rất phù hợp đối với những đối tượng sinh viên ở các tỉnh xa không thể đến lớp học trực tiếp của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM như thế việc học trực tuyến sẽ phát huy rất hiệu quả. Tuy nhiên, đối với những sinh viên đang theo học ở trường để khuyến khích các em học trực tuyến thì chính sách Nhà trường phải có sự hỗ trợ cho người học cụ thể như học phí của sinh viên học trực tuyến ở môn nào sẽ thấp hơn mức học phí học trên lớp vì học trực tuyến sinh viên phải sử dụng không gian nơi ở cũng mình để làm không gian học, phải đầu tư đường truyền internet mạnh, ổn định và điện năng để phục vụ cho việc học thay vì đến trường và sử dụng cơ sở vật chất của trường để học. Ngoài ra, Nhà trường nên hỗ trợ các em mỗi học kì một số tiền nhất định để đầu tư cho internet để phục vụ cho việc học trực tuyến. Những chính sách này sẽ khiến sinh viên cảm thấy có động lực học tập hơn khi được Nhà trường quan tâm, hỗ trợ chính đáng.
Để tổ chức học trực tuyến được thành công, thuận lợi cho cả giáo viên và sinh viên thì việc xếp thời khóa biểu cũng nên cẩn thận vì trong chương trình khung không phải môn nào cũng có thể học trực tuyến vì sẽ có môn nên học trên lớp và sẽ có môn có thể học học từ xa do đó phòng Đào tạo nên lưu ý xếp thời khóa biểu học trực tuyến và học từ xa có sự giãn cách cách hợp lý, cụ thể như những môn nào học trực tuyến sẽ được học dồn vào một ngày tránh tình trạng trong một buổi sáng hoặc trong một buổi chiều sinh viên vừa phải học các môn trên lớp, vừa phải học các môn trực tuyến làm như vậy sẽ tạo ra áp lực căng thẳng và bức xúc trong sinh viên, vì vốn dĩ học trực tuyến là phải học ở nhà thì mới đúng ý nghĩa là học từ xa còn nếu sinh viên đã lên trường nhưng lịch bắt các em phải học trực tuyến trong khi giáo viên cũng đang ỏ trường tại phòng dạy trực tuyến để dạy thì điều này rất là vô lý/.
Để phát huy hiệu quả học trực tuyến thì nhà trường nên xem xét những môn nào phù hợp về với việc học trực tuyến lâu dài, những môn có tính chất không phải tính toán nhiều, không liên quan đến các hình vẽ kỹ thuật, hay những môn học có tính chất thực hành cao tại nhà máy, kho xưởng thì việc học trực tuyến là không hiệu quả, chỉ nên tập trung vào những môn học thuần túy về lý thuyết như môn kỹ năng mềm, môn Ngữ văn, một số môn mang tính đại cương thuần túy về lý thuyết trong ngành,...
Kết luận
   Đào tạo trực tuyến là một xu thế phát triển không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, hướng tới xã hội hóa học tập, nó giúp giải quyết nhiều vấn đề khó khăn khi người học có thể học mọi lúc mọi nơi. Đây là điều mà các phương pháp giáo dục truyền thống không có được. Nhìn chung, về mặt lâu dài để có thể phát huy hình thức học trực tuyến vừa giúp giảm áp lực cho trường trong việc thiếu học phòng học cũng vừa đảm bảo chất lượng cho việc học, với các giải pháp đã nêu trên đều rất thiết thực và nên triển khai đồng thời, đặc biệt việc xây dựng tài khoản học trực tuyến để giáo viên kiểm soát sinh viên trong quá trình học chứ không phải đơn thuần chỉ là học qua zoom theo thời khóa biểu, do đó, đầu tư một hệ thống dạy trực tuyến đúng nghĩa cần phải hướng tới “số hóa bài giảng” phù hợp với xu hướng công nghệ 4.0, mọi lời giảng dạy của giáo viên sẽ được ghi nhận điều chỉnh ảnh, video clip bài giảng để có thể để trở nên trộn hóa phục vụ lâu dài cho nhiều lớp về sau Trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai rất hiệu quả hình thức đào tạo trực tuyến, đó cũng là bước đệm để nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hình thức đào tạo ứng nhu cầu giáo dục thời đại công nghệ 4.0.
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